
Câu 1: (1.1)  

Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên để điền vào ô trống:  

 

Câu 2: (7.1)  

Điền số thích hợp vào ô trống:  

 
Câu 3: (13.11)  

Tìm số còn thiếu:  

 

Câu 4: (2.3)  

Chọn hình phù hợp trong bốn hình bên dưới để điền vào chỗ thiếu trong chuỗi hình:  
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Câu 5:(4.1)  

Tìm những số còn thiếu trong các ô trống (Lưu ý mỗi câu có một nguyên tắc khác nhau):  

 
Câu 6: (23.1)  

Tìm số còn thiếu:  

 

Câu 7: (21.1)  

Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên dưới để điền vào chỗ trống:  
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Câu 8: (3.5)  

Tìm số còn thiếu:  

 
Câu 9: (6.1)  

Điền số thích hợp vào những ô còn trống:  

 
Câu 10: (24.3)  

Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên để điền vào ô trống:  
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Câu 11: (8.8)  

Điền số phù hợp để thay thế dấu hỏi:  

 
Câu 12: (14.10)  

Tìm số còn thiếu:  

 
Câu 13: (16.3)  

Hình nào thừa trong những hình dưới đây:  
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Câu 14:(5.8)  

Tìm số còn thiếu trong ô trống:  

 
Câu 15: (1.6)  

Tìm những số phù hợp để thay vào dấu hỏi dưới dây:  

 
Câu 16: (14.4)  

Chọn hình phù hợp bên dưới để điền vào chỗ thiếu trong chuỗi hình:  

 
Câu 17: (21.6)  

Tìm những số còn thiếu trong ô trống (Lưu ý các câu có nguyên tắc giống nhau):  
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Câu 18: (3.7)  

Điền số thích hợp vào ô còn trống:  

 
Câu 19: (27.1)  

Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên để điền vào ô trống:  

 
Câu 20: (7.7)  

Điền số thích hợp vào ô trống:  
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IQ GMAT (Thời gian: 20 phút. 20 câu hỏi) 

  

1  

45% của của 240 có giá trị là bao nhiêu? 

A) 63 

B) 90 

C) 108 

D) 140 

E) 311 

2  

Số cổ phiếu (của công ty X) Kathy mua gấp 4 lần số cổ phiếu Carl mua, số cổ phiếu Carl mua gấp 3 lần 

số cổ phiếu Tom mua. Hỏi số nào dưới đây là tỷ lệ số cổ phiếu mà Kathy mua so với số cổ phiếu mà 

Tom mua?  

A) 
3
/4 

B) 
4
/3 

C) 
3
/1 

D) 
4
/1 

E) 
12

/1 

3  

Biết rằng mua x quyển sách mất chi phí là $5 mỗi quyển và mua y quyển sách mất chi phí $8 mỗi quyển, 

vậy chi phí trung bình (số trung bình cộng), tính theo đô la/quyển, sẽ bằng 
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4  

Biết rằng 
1
/2 của số tiền trong một quỹ tín thác được đầu tư vào cổ phiếu, 

1
/4 được đầu tư vào trái phiếu 

và 
1
/5 được đầu tư vào các quỹ tương hỗ, còn lại $10.000 đầu tư vào công trái chính phủ. Hỏi tổng số 

tiền của quỹ tín thác là bao nhiêu?  

A) $100.000 

B) $150.000 

C) $200.000 

D) $500.000 

E) $2.000.000 

5  

Marion thuê một xe ô tô với phí $18,00 cộng thêm $0,10 với mỗi mile sử dụng xe. Craig thuê một xe ô 

tô với phí $25,00 cộng thêm $0,05 với mỗi mile sử dụng xe. Biết mỗi người lái d mile và hai người đều 

phải trả số tiền thuê xe giống nhau, khi đó d bằng 

A) 100 

B) 120 

C) 135 

D) 140 

E) 150 

6  

Máy A sản xuất bu-lông với tỷ lệ đồng loạt là cứ 40 giây được 120 bu-lông, và máy B sản xuất bu-lông 

với tỷ lệ đồng loạt là cứ 20 giây được 100 bu-lông. Biết hai máy chạy đồng thời, hỏi cần bao nhiêu giây 

để cho hai máy sản xuất được tổng số 200 bu-lông? 

A) 22 

B) 25 

C) 28 

D) 32 

E) 56 

7  

A) 1,05 
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B) 1,50015 

C) 1,501 

D) 1,5015 

E) 1,5 

8, 9, 10  

Các câu hỏi từ 8 đến 10 dựa vào biểu đồ sau 

chi phí trung bình của việc vận hành các xe ô tô dạng SUBCOMPACT, COMPACT, và MIDSIZE ở 

Mỹ, năm 1982-1986, như sau: 

 

Trong năm 1982 chi phí trung bình xấp xỉ của việc vận hành các xe ô tô dạng SUBCOMPACT với 

quãng đường 10.000 mile là  

A) $360 

B) $3.400 

C) $4.100 

D) $4.500 

E) $4.900 

9 

Trong năm 1984 chi phí trung bình của việc vận hành các xe SUBCOMPACT là khoảng bao nhiêu phần 

trăm thấp hơn chi phí trung bình của việc vận hành các xe ô tô dạng MID-SIZE? 

A) 12% 

B) 20% 

C) 25% 

D) 33% 
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E) 48% 

10 

Với các năm đã cho, chi phí trung bình tính theo mile của việc vận hành xe loại COMPACT trừ đi chi 

phí trung bình tính theo mile của việc vận hành xe loại SUBCOMPACT nằm trong khoảng nào: 

A) $0,12 và $0,18 

B) $0,10 và $0,15 

C) $0,09 và $0,13 

D) $0,06 và $0,12 

E) $0,05 và $0,08 

11  

Tìm số thập phân tương ứng với  

A) 0,00032 

B) 0,0016 

C) 0,00625 

D) 0,008 

E) 0,03125 

12  

Hai trăm gallon dầu đốt được mua với giá 0.91$/gallon và được tiêu thụ với tỷ lệ dầu tương đương chi 

phí 0,70$/giờ. Với mức sử dụng này, hỏi cần thời gian bao nhiêu để tiêu thụ được 200 gallon dầu đốt? 

A) 140 

B) 220 

C) 260 

D) 322 

E) 330 

13  
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14  

Biết b < 2 và 2x – 3b = 0, giải pháp nào dưới đây là đúng? 

A) x > – 3 

B) x < 2 

C) x = 3 

D) x < 3x > 3 

15 

 

Hình thang cho ở trên mô tả phần mặt cắt của đuôi của một cái tàu. Biết khoảng cách từ A đến B là 13 

feet, hỏi diện tích của phần mặt cắt của đuôi tàu là bao nhiêu feet vuông? 

A) 39 

B) 40 

C) 42 

D) 45 

E) 46,5 

16 
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17  

Biết n là số nguyên dương, khi đó n(n + 1)(n + 2) là  

A) chẵn chỉ khi n là chẵn  

B) chẵn chỉ khi n là lẻ  

C) lẻ với mọi n là lẻ  

D) chia hết cho 3 chỉ khi n là lẻ  

E) chia hết cho 4 với mọi n là chẵn  

18  

 

Hình ở trên được gồm 6 ô vuông, mỗi ô vuông có cạnh là s cm. Biết số cm chu vi của hình trên bằng số 

cm vuông diện tích của hình, hãy tìm giá trị của s?  

A) 1 

B) 
5
/3 

C) 2 

D) 
5
/2 

E) 
7
/3 

19  

Biết , hỏi trong các trường hợp sau, giá trị của trường hợp nào có thể xác định được? 
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A) chỉ có I  

B) chỉ có III 

C) chỉ I và II 

D) chỉ II và III 

E) I, II, và III 

20  

Thu nhập ròng của tập đoàn A và tập đoàn B 

 

Thu nhập ròng của Tập đoàn B năm 1986 là xấp xỉ bao nhiêu phần trăm của thu nhập ròng của Tập đoàn 

A trong năm 1987? 

A) 35% 

B) 30% 

C) 25% 

D) 20% 

E) 15% 

PART ONE 

Questions 1-5: Look at the five signs below. Someone asks you what each sign means. For each sign 

mark the correct letter (A, B, C, or D) on your answer sheet.  

1. cafe ENTRANCE – parking for custormers only !!!  

A. Employees of the café are allowed to put their cars here.  

B. People using the café can park here, but nobody else can.  
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C. Nobody is allowed to park in front of the café.  

D. People can park here if they pay a parking fee.  

2. DO NOT CROSS HERE (Use subway)  

A. You can’t use this subway to cross the road.  

B. There is no entrance to the subway on this side of the road.  

C. If you want to cross the road, you must use the subway.  

D. If you want to use the subway you must cross the road.  

3. SHOP OPEN: 9.00 – 5.30 (EXCEPT SUNDAYS)  

A. The shop opens at 9.00 every day.  

B. The shop is only open on Sundays.  

C. The shop opens at 5.30 on Sundays.  

D. The shop is closed on Sundays.  

4. PUBLIC PATH: NO CYCLING !  

A. You can walk on the path but you may not ride a bicycle.  

B. Only members of the public can cycle on the path.  

C. The path is closed except for cyclists.  

D. People are allowed to walk and ride bicycles on this path.  

5. please use other door while building work is in progress  

A. You can’t go into this building because it is being repaired.  

B. You may not go through this door because building work is going on.  

C. The other door has not been built yet.  

D. Builders must deliver their materials at the door.  

PART TWO 

Read the following text and choose the best answers for questions 6-10.  

The idea of transmitting information through light waves is far from new. But only recently have 

scientists learned how to manipulate waves of light to carry tremendous amounts of information at 

incredible speeds. 

An optical fiber system consists of three basic parts: transmitting equipment that transforms electric 

signals into light pulses, the optical fiber itself, and receiving gear that acts as a light detector. The fiber 

is an incredibly thin strand of pure glass usually made of silicon or other materials such as germanium. 

The glass strand has two parts: a light-transmitting core and a special glass coating that keeps the light 
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from straying. The fiber, of which there are several types suited for different kinds of tasks, is merely 

the medium through which the light flows. An average cable, about the thickness of a finger, might 

consist of about 75 fibers.  

The light impulses are generated either by laser or light-emitting diode (LED) equipment. If the signals 

have to travel far, they may be boosted at certain points, just as electronic signals are. Lasers are better 

for long distances because their signals travel far without the need for boosting, but LEDs are more 

reliable and less expensive. 

Much research is focused on creating better and less expensive light sources. In that context, probably 

the prices of lasers and LEDs are going to decline at a fast rate. With prices falling as the technological 

gains increase, many experts agree that it’s only a matter of time before much of the nation’s copper 

cable is replaced by fiber optics. 

6. What is an important advantage of the optical fiber?  

A. It transmits a great deal of information very quickly.  

B. It can travel through light waves.  

C. Signals travelling through it don’t need to be boosted.  

D. It is cheaper than lasers or LEDs.  

 

7. What is the core’s function?  

A to boost signals  

B to transform signals  

C to create signals  

D to transmit signals  

8. What is the function of the coating?  

A. to keep the silicon pure  

B. to detect light  

C. to keep the impulses from escaping  

D. to hold bundles of fibers together  

9. Lasers are better than LEDs when …  

A. reliability is important.  

B. signals must travel a long way.  

C. costs must be kept low.  

D. copper cable is not available.  

10. The author of the passage predicts that in the future, …  
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A. impulses will be able to travel at a faster rate.  

B. copper cable will replace fiber optics.  

C. the system will become affordable and widely used.  

D. the use of lasers and LEDs will decline.  

PART THREE 

Look at all the advertisements for a few seconds to find out what they are about. Then look at questions 

11-15 and quickly read the advertisements again to find the anwers (more than one answer is possible).  

11. What advertisements say whether they want men or women for the job?  

12. What advertisements say what times people are needed to work?  

13. What advertisements say what age the people applying should be?  

14. What advertisements mention any specific skills?  

15. What advertisements require driving license for the job? 

 

PART FOUR  

Match the items from columns 1 and 2 to make questions.  
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PART FIVE 

Complete the following text with the words in the box. Write them down in the answer sheet  
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